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BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Dự án: Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, 
bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020), Thông tư số 03/2022/TT-BTP 
ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động 
của thủ tục hành chính (TTHC) trong lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL và 
soạn thảo dự án, dự thảo văn bản QPPL, Bộ Quốc phòng thực hiện việc đánh giá 
tác động TTHC quy định tại dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng 
và khu quân sự như sau:

I. XÁC ĐỊNH VÈ ĐÈ TỔNG QUAN

Ngày 19/5/1994, ủ y  ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Bảo 
vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (Pháp lệnh); sau 28 năm thực hiện, 
công tác quản lý, bảo vệ công ừình quốc phòng và khu quân sự đã đạt được 
những kết quả quan trọng bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; góp 
phần tích cực vào củng cố, xây dựng thế trận khu vực phòng thủ, tăng cường 
tiềm lực quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, nhiều chủ trương mới của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 
2013 liên quan đến bảo vệ Tổ quốc, tăng cường nền quốc phòng toàn dân, 
quyền con người cần phải được tiếp tục thể chế và cụ thể hóa; một số nội dung 
của Pháp lệnh chưa thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp 
luật (QPPL) hiện hành liên quan đến quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và 
khu quân sự; nhiều nội dung về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu 
quân sự đang được quy định ở các văn bản dưới luật, chưa được quy định bằng 
luật để điều chỉnh trong thực tiễn bảo đảm tính pháp lý; bên cạnh đó, công tác 
quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự mang tính đặc thù, có sự 
khác biệt so với việc quản lý, bảo vệ công trình xây dựng và tài sản công thông



thường; quá trình thực hiện Pháp lệnh bộc lộ những bất cập, , vướng mắc, chưa 
phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ 
quốc hiện nay, cụ thể như sau:

Thử nhất, về chuyển đổi mục sử dụng, phá dỡ, di dời công trình quốc 
phòng và khu quân sự. Xuất phát từ vấn đề thực tế trong quá trình phát triển 
kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông và đô thị hóa ở các địa phưcmg có những dự 
án phát triển kinh té có tác động đến công trình quốc phòng, để ứiển khai nhímg 
dự án này đòi hỏi phát sinh nhu cầu phải phá dỡ, di dời hoặc chuyển đổi mục 
đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự đang tồn tại trong phạm vi 
dự án. Ngoài ra, nhiều công trình quốc phòng và khu quân sự được xây dựng 
trong thời kỳ kháng chiến chổng Pháp, chống Mỹ cứu nước nên đã xuống cấp, 
hư hỏng nặng; một số công trình quốc phòng không còn giá trị sử dụng về mặt 
chiến thuật cũng cần thực hiện phá dỡ, di dời, chuyển đổi mục đích sử dụng để 
tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Trong quá trình thi hành Pháp lệnh từ năm 1994 đến nay, ước tính có 
khoảng 364 công trình quốc phòng được chuyển đổi mục đích sử dụng, phá dỡ, 
di dời trên địa bàn của 37 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ưong và hàng trăm 
khu quân sự (đất quốc phòng) trên phạm vi cả nước được chuyển mục đích sử 
dụng vì lý do phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Do quá trình đô thị hóa, xây 
dựng kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu công nghiệp,.. .dẫn đến vùi lấp, 
làm hư hỏng các công trình quốc phòng. Tuy nhiên, Pháp lệnh chưa quy định 
nội dung chuyển đổi mục đích, phá dỡ, di dời công trình quốc phòng và khu 
quân sự. Các nội dung này chỉ được đề cập đến tại Điều 16, Nghị định số 04/CP 
và Chương III, Thông tư số 175/2013/TT-BQP, nhưng các quy định này chưa 
thống nhất với một số vãn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, nhất là 
với các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

Đặc thù của công trình quốc phòng và khu quân sự là tài sản công (tài sản 
đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý, các loại tài sản 
này nằm trên đất quốc phòng), bảo đảm cho quốc phòng theo quy định của Luật 
Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và Luật Đất đai năm 2013; đồng thời, 
thông tin về công trình quốc phòng và khu quân sự là thông tin có độ mật theo 
quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và được xác định độ mật thông qua 
tính chất, yêu cầu sử dụng. Do đó, trong quá trình chuyển đổi mục đích, phá dỡ, 
di dời công trình quốc phòng và khu quân sự rất cần thiết có những quy định 
phù hợp với quy định của các luật nêu trên và thỏa mãn các yếu tố đặc thù để



quản lý chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đặc biệt là đối 
với chi phí đền bù cho ngân sách quốc phòng khi thực hiện chuyển đổi mục 
đích, phá dỡ, di dời công trình quốc phòng và khu quân sự.

Thứ hai, về chế độ bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Việc xác định phạm vi, ranh giới khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành 
đai an toàn của công trình quốc phòng và khu quân sự trên thực tế chưa thống 
nhất, khó khăn trong thực hiện, do pháp luật chưa quy định cụ thể, rõ ràng về 
các tiêu chí xác định và chế độ quản lý đối với từng khu vực này. Từ đó dẫn 
đến công tác quản lý, bảo vệ gặp nhiều khó khăn, còn xảy ra hiện tượng tranh 
chấp, lấn chiếm, xâm canh trái phép vào phạm vi được giao quản lý, bảo vệ; 
công tác phối họp giữa các bộ, ngành, địa phưoTig với Bộ Quốc phòng và các 
đơn vị quân đội trong xây dựng quy hoạch, cấp phép hoạt động ở một số dự 
án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến công trình quốc phòng và khu 
quân sự còn chưa chặt chẽ; công tác quản lý người nước ngoài cư trú, lưu trú 
ở một số địa phương, khu vực có công trình quốc phòng và khu quân sự chưa 
chặt chẽ....Những hạn chế, bất cập nêu trên đặt ra yêu cầu phải xây dựng 
Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng quy định rõ về chế độ bảo vệ 
công trình quốc phòng và khu quân sự.

Thứ ba, về thực hiện chế độ, chính sách đối với địa phương cấp thôn, xã; 
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có công trình quốc phòng và khu quân
sự.

Theo quy định của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân 
sự và các vãn bản hướng dẫn thi hành, tùy theo túứi chất quan trọng của công 
trình quốc phòng và khu quân sự, cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ quản 
lý, bảo vệ tương ứng dẫn tới hoạt động của cá nhân, cơ quan, tổ chức tại các khu 
vực này bị hạn chế ở các mức độ khác nhau (hạn chế hoàn toàn, hạn chế một 
phần), gây ảnh hưởng nhất định đến quyền lợi hợp pháp của các chủ thể có liên 
quan và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đối với các khu vực bị 
ảnh hưỏmg lớn bởi công trình quốc phòng và khu quân sự, vùng địa bàn đặc biệt 
quan trọng về quốc phòng, quân sự chế độ, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - 
xã hội và đời sống nhân dân ở các khu vực này mới được quy định ở các văn 
bản dưới luật, tổ chức thực hiện chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng 
mức, chưa tương xứng với mức độ ảnh hưởng; ngoài ra, đối với các tổ chức, hộ 
gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi công trình quốc phòng và khu quân sự không 
thuộc nhóm đặc biệt chưa có các chính sách hỗ trợ tương ứng với mức độ ảnh
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hưởng do yêu cầu quản lý, bảo vệ và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của tổ chức, 
hộ gia đình, cá nhân.

Từ những lý do bất cập và thực tiễn nêu trên, việc hoàn thiện các quy định 
về chuyển đổi mục đích sử dụng, phá dỡ, di dời công ừình quốc phòng và khu 
quân sự; chế độ bảo vệ công trinh quốc phòng và khu quân sự và thực hiện chế 
độ, chính sách đối với địa phương cấp thôn, xã; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại 
địa bàn có công trình quốc phòng và khu quân sự là cần thiết.

Dự án Luật quy định 03 nhóm TTHC liên quan đến hoạt động quản lý, 
bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự {cụ thể xem mục II  Bản đánh giá 
TTHQ.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng, phá dỡ, di dời công trình 
quốc phòng và khu vực quân sự

- Sự cần thiết; Bảo đảm yêu cầu quản lý, sử dụng hệ thống công trình quốc 
phòng và khu quân sự góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, đáp ứng 
yêu cầu sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ; đồng thời, 
cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng, phá dỡ, di dời nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương thông qua các dự án 
phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng.

- Tính hợp pháp:

+ Đảm bảo phù hợp với đặc thù của công trình quốc phòng và khu quân sự 
mà các pháp luật khác chưa quy định; bảo đảm thống nhất, đồng bộ vói quy định 
của Hiến pháp, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, Luật Đất đai năm 2013, 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản quy phạm pháp 
luật khác.

+ Việc quy định TTHC trong dự án Luật và giao Chính phủ quy định chi 
tiết bảo đảm tính họp pháp về thẩm quyền ban hành TTHC theo quy định của 
Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020) 
và pháp luật về kiểm soát TTHC.

- Tính hợp lý: Dự án Luật quy định về tên TTHC, các trường hợp được 
đổi mục đích sử dụng, phá dỡ, di dời công trình quốc phòng và khu vực quân sự 
và giao Chính phủ quy định chi tiết về nội dung này. Theo đó, việc đánh giá 
tính hợp lý của các bộ phận TTHC sẽ được đánh giá trong quá trình soạn thảo



các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhằm bảo đảm tính 
hợp lý, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC.

- Chi phí tuân thủ TTHC: Dự án Luật chưa quy định các bộ phận TTHC 
và giao Chính phủ quy định chi tiết về nội dung này. Do đó, việc tính chi phí 
tuân thủ TTHC sẽ được thực hiện trong quá trình soạn thảo các văn bản quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.

(Cụ thể xem Biểu mẫu đảnh giá tác động của TTHC kèm theo Bản đánh 
giá này).

2. Nhóm TTHC về cho phép thực hiện các hoạt động trong khu vực 
cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn, hành lang an toàn kỹ thuật hệ thống 
anten quân sự

- Sự cần thiết: Các cơ quan có thẩm quyền có cơ sở pháp lý để thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và 
khu quân sự, góp phần phòng ngừa, hạn chế các hành vi xâm hại, giảm thiểu 
mức độ thiệt hại đến công trình quốc phòng và khu quân sự. Đồng thời, cho 
phép cá nhân, tổ chức, hộ gia đình thực hiện các hoạt động dân sinh, sản xuất, 
kinh doanh trong các khu vực nhằm đảm bảo vừa bảo vệ công trình quốc phòng 
và khu quân sự, vừa phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.

- Tính họp pháp:

+ Đảm bảo phù họp với đặc thù của công trình quốc phòng và khu quân sự 
mà các pháp luật khác chưa quy định; bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy định 
của Hiến pháp, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật An ninh thông tin mạng, 
Luật Cư trú, Luật Hàng Không, Luật Du lịch,...và các văn bản quy phạm pháp 
luật khác.

+ Việc quy định TTHC trong dự án Luật và giao Chính phủ quy định chi 
tiết bảo đảm tính họp pháp về thẩm quyền ban hành TTHC theo quy định của 
Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020) 
và pháp luật về kiểm soát TTHC.

- Tính họp lý: Dự án Luật quy định các trưòng họp cá nhân, tổ chức phải 
xin phép cấp có thẩm quyền để thực hiện các hoạt động dân sinh, sản xuất, kinh 
doanh và giao cơ quan, người có thẩm quyền quy định chi tiết về nội dung này. 
Theo đó, việc đánh giá tính họp lý của các bộ phận TTHC sẽ được đánh giá 
trong quá trình soạn thảo các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
Luật nhằm bảo đảm tính hợp lý, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức thực hiện



TTHC.

- Chi phí tuân thủ TTHC: Dự án Luật chưa quy định các bộ phận TTHC 
và giao Chính phủ quy định chi tiết về nội dung này. Do đó, việc tính chi phí 
tuân thủ TTHC sẽ được thực hiện trong quá trình soạn thảo các văn bản quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.

(Cụ thể xem Biểu mẫu đảnh giả tác động của TTHC kèm theo Bản đảnh 
giá này).

3. Nhóm TTHC về giải quyết chế độ, chính sách hỗ trợ cho các địa 
phương cấp thôn, xã; tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị tác động, ảnh 
hưởng do yêu cầu quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quần sự

- Sự cần thiết: TTHC là biện pháp để thực hiện chính sách hỗ trợ phù họp 
cho địa phưong cấp thôn, xã; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị hạn chế quyền tại 
địa bàn có công trìnli quốc phòng và khu quân sự; vùng địa bàn đặc biệt quan 
trọng về quốc phòng, quân sự. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phưong cấp 
thôn, xã; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực này phát triển kinh tế - xã 
hội, yên tâm sinh sống, lao động, sản xuất.

- Tính họp pháp:

+ Đảm bảo phù họp với đặc thù của công trình quốc phòng và khu quân sự 
mà các pháp luật khác chưa quy định; bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy định 
của Hiến pháp, Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Giáo dục, Luật Đầu 
tư,.. .và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

+ Việc quy định TTHC trong dự án Luật và giao Chính phủ quy định chi 
tiết bảo đảm tính hợp pháp về thẩm quyền ban hành TTHC theo quy địrủi của 
Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020) 
và pháp luật về kiểm soát TTHC.

- Tính họp lý: Dự án Luật chỉ quy định nhà nước có chế độ, chính sách 
hỗ trợ cho các địa phưcmg cấp thôn, xã; tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị tác 
động, ảnh hưởng do yêu cầu quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân 
sự và giao Chính phủ quy định chi tiết về nội dung này. Theo đó, việc đánh giá 
tính hợp lý của các bộ phận TTHC sẽ được đánh giá trong quá trình soạn thảo 
các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhằm bảo đảm tính 
hợp lý, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC.

- Chi phí tuân thủ TTHC: Dự án Luật chưa quy định các bộ phận TTHC
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và giao Chính phủ quy định chi tiết về nội dung này. Do đó, việc tính chi phí 
tuân thủ TTHC sẽ được thực hiện trong quá trình soạn thảo các văn bản quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.

(Cụ thể xem Biểu mẫu đánh giả tảc động của TTHC kèm theo Bản đánh 
giá này).

III. LẤY Ý KIẾN

Bộ Quốc phòng đã gửi lẩy ỷ  kiến Văn phòng Chính phủ theo quy định tại 
Điều 4 Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 thảng 02 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp hướng dần việc đánh giá tác động của TTHC trong lập đề nghị xây 
dựng yăn bản QPPL và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản QPPL./.



B ộ  QUÓC PHÒNG Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS

ĐÁNH  GIÁ TÁC ĐỘ NG  CỦẠ TH Ụ TỤC HÀNH CHÍNH  
ĐƯ Ợ C SỬA ĐỎ I, BỐ SUNG

Tên dự án, dự thảo văn bản: Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1; Chuyển đổi mục đích sử dụng, phá dỡ, di dời công trình quốc phòng và khu quân sự.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(7Vễw rõ điều, khoản, điểm 
và tên văn bản quy định)

1. Điều 11, Điều 12 Luật Quản iý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG B ộ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chỉnh được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đảnh giả; bộ phận thủ tục hành chính không 

được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giả và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)
1. Tên thủ tục hành chính

Có được quy định rõ ràng, 
cụ thể và phù hợp không?

Có 0  Không o
Nêu rõ lý do: Quy định rõ ràng, cụ thể tên thủ tục hành chính tại Điều 11, 12 dự án Luật.

Các bộ phận TTHC khác sẽ được đánh giá trong quá trình soạn thảo dự thảo văn bản quy định chi tiết Luật 

III. THÔNG TIN LIÊN HÊ

Họ và tên người điền: Tràn Văn Thành 
Điện thoại cố định: 069.533.049; Di động:. 
E-mail:........................................................



B ộ  QUỐC PHÒNG Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘ NG  CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
D ự  KIẾN BAN HÀNH M ỚI

Tên dự án, dự thảo văn bản; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

THỦ TỤC H ÀNH  CHÍNH 3: Giải quyết chế độ, chính sách hỗ trợ cho các địa phương cấp thôn, xã; tổ chức, hộ gia 
đình và cá nhân bị tác động, ảnh hưởng do yêu cầu quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

I. sự  CẦN THIÉT CỦA QUY ĐỊNH VÈ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI D ự ÁN, D ự THẢO VĂN BẢN

1. Nội dung cụ thể trong 
ngành, lĩnh vực mà Nhà 
nước cần quản lý hoặc 
các biện pháp có tính 
chất đặc thù phù hợp 
vói điều kiện phát triển 
kinh tế - xã hội của 
địa phương?

a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù 
phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Ban hành và tổ chức thực hiện chế độ, 
chính sách hỗ trợ cho các địa phương cấp thôn, xã; tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị tác động, ảnh hưởng 
do yêu câu quản lý, bảo vệ công trình quôc phòng và khu quân sự.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều 
kiện phát ừiên kinh tê - xã hội của địa phương: Quy định hiện hành chưa có quy định rõ ràng, cụ thê vê 
vấn đề này dẫn đến việc tổ chức thực hiện còn hạn chế, ảnh hưởng nhất định đến công tác quản lý, bảo vệ 
công trình quốc phòng và khu quân sự. Việc ban hành quy định TTHC để thực hiện chính sách này nhằm 
thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

2. Nội dung quyền, 
nghĩa vụ và lọi ích hợp 
pháp cụ thể của cá 
nhân, tổ chức cần được 
bảo đảm?

a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích họp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm: Khi 
quyền, lợi ích của địa phương cấp thôn, xã; tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị hạn chế vì lợi ích quốc 
phòng, an ninh quốc gia thì địa phương cấp thôn, xã; tổ chức, hộ gia đình và cá nhân cần được hưởng 
những chính sách hỗ trợ nhất định.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương cấp thôn, xã; tổ chức, hộ 
gia đình và cá nhân tại các khu vực có công trình quốc phòng và khu quân sự phát triển kinh tế - xã hội,
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lao động, sản xuât, yên tâm sinh sông.

3. Lý do lựa chọn biện 
pháp quy định thủ tục 
hành chính đế thực hiện 
yêu cầu quản lý nhà 
nước hoặc thực hiện các 
biện pháp có tính chất 
đặc thù phù hợp vói 
điều kiện phát triển kinh 
tế - xã hội của địa 
phưong và bảo đảm 
quyền, nghĩa vụ và lợi 
ích họp pháp của cá 
nhân, tổ chức?

a) Lý do quy định thủ tục hành chính: Là biện pháp để thực hiện mục tiêu của chính sách nhằm:
- Bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đối với quy định về 
hạn chế quyền con người, quyền công dân.
- Tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan có thẩm quyền thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ công trình quốc 
phòng và khu quân sự.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương cấp thôn, xã; tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tại các khu vực có 
công trình quốc phòng và khu quân sự phát triển kinh tế - xã hội, lao động, sản xuất, yên tâm sinh sống.

b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 25 dự án Luật quy 
định “chế độ, chính sách đối với địa phương, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân”; khoản 1 quy định “Địa 
phương cấp thôn, xã trong phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự Nhóm đặc biệt được thụ 
hưởng các chính sách của nhà nước nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân”; khoản 2 
quy định “Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sản xuất, kinh doanh, thưÒTig trú trong phạm vi bảo vệ công 
ừình quốc phòng và khu quân sự Nhóm đặc biệt được hưởng các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ 
trợ về giáo dục; y tế; lao động, việc làm; sản xuất, kinh doanh”; khoản 3 quy định “Các tổ chức, hộ gia 
đình và cá nhân bị tác động, ảnh hưởng do yêu cầu quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 
Nhóm I, II, III được hưỏfng các chính sách hỗ trợ tương ứng theo quy định của Chính phủ” và giao cho 
Chính phủ quy định chi tiết nội dung này.

4. Có biện pháp nào 
khác có thể sử dụng mà 
không phải bằng quy 
định thủ tục hành 
chính không?

C ó D  Không lEl
Nếu Có, nêu rõ biện pháp:.........................................................................................................
Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do:.
Nếu Không, nêu rõ lý do: Chỉ bằng quy định thủ tục hành chính để thực hiện chế độ, chính sách nhằm hỗ 
trợ cho địa phương cấp thôn, xã; tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị tác động, ảnh hưởng do yêu cầu quản 
lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



1. Có được ban hành theo 
đúng thẩm quyền không?

Có M  Không □
Nêu rõ lý do: Việc quy định TTHC trong dự án Luật và giao Chính phủ quy định chi tiết bảo đảm tính 
hợp pháp về thẩm quyền ban hành TTHC theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (đã 
được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và pháp luật về kiểm soát TTHC.

2. Có mâu thuẫn, chồng 
chéo hoặc không phù hợp, 
thống nhất với quy định 
tại các văn bản khác 
Iđiông?

-Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có n  Không ^
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành:.................................................................................................................................
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng:.................................................................................................
+ Đê xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn 
quy định như tại dự án, dự thảo......................................................................................................................
- Với văn bản của cơ quan khác: Có o  Không ^
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành:.................................................................................................................................
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng:................................................................................................
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn 
quy định như tại dự án, dự thảo......................................................................................................................
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có n  Không ^
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành:.................................................................................................................................
+ Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng:.......................................................................................
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định 
như tại dự án, dự thảo.....................................................................................................................................

III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Việc đánh giá tính hợp iý của các bộ phận TTHC sẽ được đánh 
giá trong quá trình soạn thảo dự thảo văn bản quy định chi tiết Luật______________________________________________________



IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Họ và tên người điên: Trân Văn Thành 
Điện thoại cố định: 069.533.049; Di động. .E-mail;



B ộ  QUÓC PHÒNG Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
D ự  KIÉN BAN H ÀNH  MỚI

Tên dự án, dự thảo văn bản: Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

THỦ TỤC HÀNH CH ÍNH  2: Cho phép thực hiện các hoạt động trong khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an 
toàn, hành lang an toàn kỹ thuật hệ thống anten quân sự

I. s ự  CẦN THIÉT CỦA QUY ĐỊNH VÈ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI D ự ÁN, D ự  THẢO VĂN BẢN

1, Nội dung cụ thể trong 
ngành, lĩnh vực mà Nhà 
nước cần quản lý hoặc 
các biện pháp có tính 
chất đặc thù phù hợp 
với điều kiện phát triển 
kinh tế - xã hội của 
địa phương?

a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù 
phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phưorng: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ 
được thực hiện các hoạt động dân sinh, sản xuất, kinh doanh trong khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai 
an toàn, hành lang an toàn kỹ thuật hệ thống anten quân sự khi được phép của cấp có thẩm quyền,
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù họp với điều 
kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Nhằm bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, góp 
phần phòng ngừa, hạn chế các hành vi xâm hại, giảm thiểu mức độ thiệt hại đến công trình quốc phòng và 
khu quân sự.

2. Nội dung quyền, 
nghĩa vụ và lợi ích họp 
pháp cụ thể của cá 
nhân, tổ chức cẩn được 
bảo đảm?

a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích họp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm: Cho phép 
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện các hoạt động dân sinh, sản xuất, kinh doanh trong khu vực cấm, 
khu vực bảo vệ, vành đai an toàn, hành lang an toàn kỹ thuật hệ thống anten quân sự, bảo đảm tuân thủ 
quy định về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Quyền con người, quyền công dân được nhà nước bảo đảm thực 
hiện, song bị hạn chế nhất định vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia.



3. Lý do lựa chọn biện 
pháp quy định thủ tục 
hành chính để thực hiện 
yêu cầu quản lý nhà 
nước hoặc thực hiện các 
biện phap có tín li chất 
đặc thù phù hợp với 
điều kiện phát triển kinh 
tế - xã hội của địa 
phưong và bảo đảm 
quyền, nghĩa vụ và lọi 
ích họp pháp của cá 
nhân, tổ chức?

a) Lý do quy định thủ tục hành chính: Là biện pháp để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình trong quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, góp phần phòng 
ngừa, hạn chế các hành vi xâm hại, giảm thiểu mức độ thiệt hại đến công trình quốc phòng và khu quân 
sự. Đồng thời, cho phép tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện các hoạt động dân sinh, sản xuất, kinh 
doeinh trong các khu vực nhằm đảm bảo vừa bảo vệ công ữình quốc phòng và khu quân sự, vừa phục vụ 
cho phát triển kinh tế - xã hội.

b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 17 dự án Luật chỉ quy 
định các trường hợp phải xin phép của cấp có thẩm quyền, còn trình tự, thủ tục cấp phép đối với từng hoạt 
động cụ thể sẽ giao cho Chính phủ quy định chi tiết.

4. Có biện pháp nào 
khác có thể sử dụng mà 
không phải bằng quy 
định thủ tục hành 
chính không?

Có □  Không lEl
Nếu Có, nêu rõ biện pháp;...............................................................................................................................
Trường hơp Có, nhưng vẫn lưa chon biên pháp quy đinh thủ tuc hành chính thì nêu rõ lý do:.....................
Nếu Không, nêu rõ lý do: Chỉ bằng quy định thủ tục hành chính để cho phép các tổ chức, hộ gia đình, cá 
nhân thực hiện các hoạt động trong khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn, hành lang an toàn kỹ 
thuật hệ thống anten quân sự mới bảo đảm quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự, vì lợi ích 
quốc phòng, an ninh quốc gia và bảo đảm ở mức hạn chế quyền con người, quyền công dân của tổ chức, 
hộ gia đình, cá nhân.

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Có được ban hành theo 
đúng thẩm quyền không?

Có ^  Không O
Nêu rõ lý do; Việc quy định TTHC trong dự án Luật và giao Chính phủ quy định chi tiết bảo đảm tính 
hợp pháp về thẩm quyền ban hành TTHC theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (đã 
được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và pháp luật về kiểm soát TTHC.



2. Có mâu thuẫn, chồng 
chéo hoặc không phù họp, 
thống nhất với quy định 
tại các văn bản khác 
không?

- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có I Ị

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành:................................................
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ửng:................

Không

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn 
quy định như tại dự án, dự thảo......................................................................................................................
- Với vãn bản của cơ quan khác: Có [H Không ^
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành:.................................................................................................................................
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng:................................................................................................
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn 
quy định như tại dự án, dự thảo......................................................................................................................
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có O  Không ^
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành:.................................................................................................................................
+ Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng:.......................................................................................
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định 
như tại dự án, dự thảo.....................................................................................................................................

III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Việc đánh giá tính hợp lý của các bộ phận TTHC sẽ được đánh 
giá trong quá trình soạn thảo dự thảo văn bản quy định chi tiết Luật__________________________________________________

IV. THÔNG TIN LIỀN HỆ
Họ và tên người điền: Trần Văn Thành 
Điện thoại cố định: 069.533.049; Di động. ■E-mail:


